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TOÁN

 SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. MỤC TIÊU:

- HS biết: số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài:

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu phép nhân có thừa số 1:

- GV nêu phép nhân

     1 x 2

     1 x 3

     1 x 4

- KL: 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- GV nêu các phép tính

       2 x 1                          4 x 1

       3 x 1                          5 x 1

- Các phép nhân này ở bảng nhân nào?

- KL: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

b. Giới thiệu phép chia cho 1:

- Dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia GV nêu:
2 x 1 = 2              2 : 1 = 2

3 x 1 = 3              3 : 1 = 3

4 x 1 = 4              4 : 1 = 4

5 x 1 = 5              5 : 1 = 5

c. Thực hành:

Bài 1: 

- GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Bài 2: 

- Hướng dẫn HS dựa vào bài học để tìm số thích hợp.
Bài 3: 

- GV cho HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn tính lần lượt từ trái sang phải.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về đọc thuộc quy tắc và làm bài tập.


	- Hướng dẫn HS chuyển thành phép cộng

1 x 2 = 1 + 1 = 2              vậy 1 x 2 = 2

1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3        vậy 1 x 3 = 3

1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 vậy  1 x 4 = 4

- HS nêu kết quả:

2 x 1 = 2                   4 x 1 = 4

3 x 1 = 3                   5 x 1 = 5

- Trong các bảng nhân 2, 3, 4 , 5.

- Nhận xét về các số nhân với số 1.

- HS nhận xét và nêu được:

- Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

- 1HS đoc yêu cầu.

- HS tính nhẩm nêu kết quả.

- HS tìm số thích hợp điền vào ô trống.

- 1 em lên bảng chữa bài.

- Nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS tính nhẩm nêu kết quả.

- Nhận xét


TOÁN

 SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. MỤC TIÊU:

- HS biết: số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0.

- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

- Không có phép chia cho 0.
- Phát triển tư duy toán học cho HS.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài:

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu phép nhân có thừa số 0:

- Dựa vào ý nghĩa phép nhân.

- GV hướng dẫn viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau.

- GV nêu phép tính

        0 x 2

- GV nêu

        3 x 0 = ?            0 x 3 = ?

- KL: Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

b. Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0:

- Dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- GV hướng dẫn theo mẫu:
               0 : 2 = 0 (vì 0 x 2 = 0)

(Số bị chia bằng thương nhân với số chia)

- KL: Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

+ Không có phép chia cho 0.

c. Thực hành:

Bài 1: 

- GV hướng dẫn HS tính nhẩm.
Bài 2: 

- Tổ chức tính nhẩm, nêu kết quả.

Bài 3:

- Cho HS đọc yêu cầu

- Mẫu: 0 x 5 = 0

            0 : 5 = 0

Bài 4: 

- Hướng dẫn tính nhẩm từ trái sang phải.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về học thuộc quy tắc và làm bài tập.
	- HS chuyển thành phép cộng

0 + 0 = 0  suy ra  0 x 2 = 0

                            2 x 0 = 0

3 x 0 = 0  ;  0 x 3 = 0

- HS vận dụng tính 

0 : 3 = 0

0 : 5 = 0

- Nhiều HS nhắc lại.

- HS nêu kết quả từng phép tính.

- Nhận xét.

- HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét.

- HS tính nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống.

- 1 em chữa bài.

- Nhận xét.

- HS làm bài.

- Chẳng hạn: 

2 : 2 x 0 = 1 x 0 

              = 0

- 1 em chữa bài. Nhận xét, bổ sung.


TOÁN

 LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng tính nhẩm về phép nhân có thừa số 1 và 0.

- Phép chia có số bị chia là 0.

- Tích cực, tự giác thực hành toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc yêu cầu.

Bài 2: 

- GV cho HS tính nhẩm theo từng cột.

- GV lưu ý HS phân biệt 2 dạng bài tập:

+ Phép cộng có số hạng là 0.

+ Phép nhân có thừa số là 0

- Phần b , c (tương tự)

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về học bài và làm bài tập.


	- 1HS đọc yêu cầu.

- HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả.

- HS làm bài.

- Chữa bài.

- Nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.


TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- Học thuộc bảng nhân chia.

- Tìm thừa số, số bị chia.

- Giải bài toán có phép chia.

- Giáo dục lòng ham mê học toán cho HS.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính nhẩm

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- Ôn luyện bảng nhân, chia.

Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)

- GV hướng dẫn HS tính nhẩm theo mẫu.

- Chú ý khi làm tính chỉ nhẩm miệng, không ghi cách nhẩm vào vở, chỉ ghi kết quả.

Bài 3: 

a) - x là thành phần nào của phép tính?

b) - y là thành phần nào của phép tính?

- Hai phần có gì khác nhau?

Bài 4: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV chấm, chữa bài.

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông.

- Gọi 1HS đọc yêu cầu

- Tổ chức cho HS tự xếp.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về học bài và làm bài tập.


	- 1HS đọc yêu cầu.

- HS nối tiếp nhau tính nhẩm, nêu kết quả.

- HS thực hành tính theo mẫu

+ Ví dụ: 30 x 3 = 90 (vì 3 chục nhân 3 bằng 9 chục)

- Cả lớp làm vở.

- Thừa số.

- Số bị chia.

- HS trả lời.

- HS đọc đề bài, phân tích đề.

- 1HS lên bảng tóm tắt giải.

- Cả lớp làm vở.

- Chữa bài, nhận xét.
- Cả lớp tự xếp theo mô hình cá nhân.

- Nhận xét.




TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- HS thuộc bảng nhân chia.

- Vận dụng vào tính toán có đơn vị kèm theo.

- Giải bài toán có 2 phép chia.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- KL: Từ 1 phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia.

- Chú ý: khi làm tính có đơn vị kèm theo.

Bài 2: Tính

· Hướng dẫn HS tính nhẩm từ trái sang phải.

 + Ví dụ: 2 : 2 x 0 = 1 x 0

                              = 0

Bài 3: 

- Phần a: Gọi HS đọc yêu cầu

- Phần b: Gọi HS đọc đề bài.

- Hai bài toán phần a và phần b có gì khác nhau?

+ KL: Phần a chia thành phần bằng nhau, phần b chia thành các nhóm.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về làm bài tập.


	- HS nối tiếp nhau đọc kết quả phép tính.

- HS trả lời.

- HS thực hành tính. 

- 1 em lên bảng chữa bài.

- Nhận xét.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài 

- Nhận xét.

- HS trả lời.

- Chuẩn bị cho bài KTĐK.


